
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Phú Cường, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT TOÀN PHÁT HN

0108141077

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bốc xếp hàng hóa 5224

2. Bán buôn tổng hợp 4690

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & SẢN XUẤT 
TOÀN PHÁT HN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TOAN PHAT HN TRADE & PRODUCE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TOAN PHAT HN T & P CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0945316599
Email:

Fax:
Website:
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4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn gỗ cây, tre, nứa;

-  Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;

- Bán buôn sơn và véc ni;

- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi;

- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;

- Bán buôn kính phẳng;

- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;

- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;

- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su,…

- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663

5. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu

2599

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê. 
- Xây dựng đường hầm; 

4290

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Sản xuất sắt, thép, gang 2410(Chính)

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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5.000.000.000 VNĐ

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại, nguyên 
liệu để tái sinh bao gồm thu mua, sắp xếp, phân loại, làm sạch 
những hàng hóa đã qua sử dụng để lấy ra những phụ tùng có 
thể sử dụng lại (ví dụ: tháo dỡ ô tô, máy tính, ti vi cũ...), đóng 
gói, lưu kho và phân phối nhưng không thực hiện hoạt động 
nào làm biến đổi hàng hóa. Tuy nhiên những hàng hóa được 
mua bán là những loại còn có giá trị.

4669

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:           001082003276 

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP Ngọc Mạch, Phường Xuân Phương, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TDP Ngọc Mạch, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THÀNH GIANG Nam
16/04/1982 Kinh Việt Nam

08/08/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001082003276
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TDP Ngọc Mạch, Phường Xuân Phương, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TDP Ngọc Mạch, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH NAM Nam

16/04/1982 Kinh Việt Nam

08/08/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú DLQG về dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 19/01/2018 đến ngày 18/02/2018


